       ỦY BAN NHÂN DÂN
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


   Số: 3362/GDĐT-KHTC                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2016

                              Kính gửi : - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;


   - Giám đốc Trung tâm GDTX; Phân hiệu BTVH;

   - Hiệu trưởng 03 trường mầm non thuộc Sở GD&ĐT.
Thực hiện công văn số 4495/BGDĐT-KHTC ngày 13/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017;

Căn cứ Quyết định số 5363/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Hệ thống biểu mẫu thống kê giáo dục và đào tạo;
Căn cứ công văn số 3165/GDĐT-KHTC ngày 16/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017;
Để kịp thời tổng hợp số liệu báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai việc thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017 đến Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Giám đốc Trung tâm GDTX; Phân hiệu BTVH, Hiệu trưởng 03 trường mầm non thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 3165/GDĐT-KHTC ngày 16/9/2016. Trong đó có nội dung:

1. Thủ trưởng các đơn vị ban hành quyết định cử nhân sự thực hiện báo cáo thống kê định kỳ kể từ năm học 2016-2017 và những năm tiếp theo (mẫu đính kèm), gửi về Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/9/2016.

2. Thời hạn để nhập đầy đủ số liệu và ấn lệnh “gửi lên cấp trên” trên hệ thống EMIS online (website: thongke.smas.edu.vn) trước 03/10/2016.
Tuy nhiên, tính đến hết ngày 04/10/2016, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ đúng theo nội dung văn bản số 3165/GDĐT-KHTC ngày 16/9/2016, cụ thể (danh sách kèm theo phụ lục 1,2).
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghịêm, đồng thời khẩn trương thực hiện các nội dung báo cáo theo tinh thần văn bản số 3165/GDĐT-KHTC nêu trên và gửi báo cáo về Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/10/2016. 
(Trong quá trình thực hiện, nếu có gì thắc mắc xin liên hệ với Ông Lại Đồng Cường - Điện thoại: 08.38297847 - DĐ: 0967.135.888 - Email: ldcuong.sgddt@tphcm.gov.vn).




           KT.GIÁM ĐỐC
Nơi nhận : 
                    PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                      

- Lưu (VP, KHTC).

 
(đã ký)
             Lê Hoài Nam
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA THỰC HIỆN 
BÁO CÁO THỐNG KÊ KỲ ĐẦU NĂM HỌC 2016-2017 

(Đính kèm theo công văn số 3362 /GDĐT-KHTC ngày 05/10/2016)

	STT
	Tên đơn vị
	Ghi chú

	KHỐI TRƯỜNG THPT

	1
	TH - THCS - THPT Hòa Bình
	

	2
	Tiểu học,THCS và THPT Việt Mỹ
	

	3
	TH - THCS - THPT Quốc Tế
	

	4
	TH - THCS - THPT Nguyễn Tri Phương
	

	5
	PTDL Hermann Gmeiner
	

	6
	TH - THCS - THPT Đại Việt
	

	7
	TH - THCS - THPT Trương Vĩnh Ký
	

	8
	TH - THCS - THPT Quốc tế Á Châu
	

	9
	TH - THCS - THPT Albert Einstein
	

	10
	THPT Quốc tế Canada
	

	11
	THCS - THPT Đào Duy Anh
	

	12
	THCS và THPT Đông Du
	

	13
	THCS - THPT Hồng Hà
	

	14
	THCS - THPT Hoa Sen
	

	15
	THCS - THPT Âu Lạc
	

	16
	THCS - THPT Sao Việt
	

	17
	THCS - THPT Đức Trí
	

	18
	THCS - THPT Hoa Lư
	

	19
	THCS - THPT Trí Đức
	

	20
	THPT Năng Khiếu TDTT
	

	21
	THPT Việt Nhật
	

	22
	THPT Nhân Việt
	

	23
	THPT Trần Cao Vân
	

	24
	THPT TT Quốc Văn Sài Gòn
	

	25
	THPT Trần Phú
	

	26
	THPT Nguyễn Trãi
	

	27
	THPT Hàn Thuyên
	

	28
	THPT Quốc tế Việt Úc (SIC)
	

	29
	THPT Lương Văn Can
	

	30
	THPT Phạm Văn Sáng
	

	31
	THPT Nguyễn Hữu Cầu
	

	32
	THPT Nguyễn Văn Tăng
	

	33
	THPT Trường Chinh
	

	34
	THPT Việt Âu
	

	35
	THPT Trần Hưng Đạo
	

	36
	THPT Ngô Quyền
	

	37
	THPT An Nhơn Tây
	

	38
	Trung học Thực hành - ĐHSP
	

	39
	THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	

	40
	THPT Trần Khai Nguyên
	

	41
	THPT Thăng Long
	

	42
	THPT Trần Quang Khải
	

	43
	THPT Trần Quốc Tuấn
	

	44
	THPT Đông Đô
	

	45
	THPT Ten Lơ Man
	

	46
	THPT Hoàng Hoa Thám
	

	47
	THPT Quốc Trí
	

	48
	THPT Gia Định
	

	49
	THPT Phan Đăng Lưu
	

	50
	THPT Đa Phước
	

	51
	THPT Nguyễn Khuyến
	

	52
	THPT Hai Bà Trưng
	

	53
	THPT Nguyễn Thái Bình
	

	54
	THPT Lý Tự Trọng
	

	KHỐI MẦM NON

	1
	MN 19/5 Thành phố
	

	KHỐI TT.GDTX; PHÂN HIỆU BTVH

	1
	TT GDTX Quận Tân Bình
	

	2
	TT GDTX Thanh Niên Xung Phong
	

	3
	TT GDTX Huyện Cần Giờ
	

	4
	TT GDTX Huyện Củ Chi
	

	5
	TT GDTX Quận Tân Phú
	

	6
	ĐH Công Nghiệp Thực phẩm Tp.HCM
	

	7
	TT GDTX Gia Định
	

	8
	TT GDTX Tôn Đức Thắng
	

	9
	TT GDTX HuyệnBình Chánh
	

	10
	TT GDTX Quận Bình Thạnh
	


PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CHƯA GỬI
QUYẾT ĐỊNH CỬ NHÂN SỰ THỰC HIỆN BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ
(Đính kèm theo công văn số 3362/GDĐT-KHTC ngày  05/10/2016)

	STT
	Tên đơn vị
	Ghi chú

	KHỐI TRƯỜNG THPT

	1
	THPT Nguyễn Văn Tăng
	

	2
	THPT Hùng Vương
	

	3
	Phổ thông Năng Khiếu
	

	4
	THPT Trần Khai Nguyên
	

	5
	THCS THPT An Đông
	

	6
	THPT Văn Lang
	

	7
	THPT Phú Lâm
	

	8
	THPT Quốc Trí
	

	9
	THPT Nguyễn Tất Thành
	

	10
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	

	11
	THPT Nguyễn Trãi
	

	12
	THPT Việt Âu
	

	13
	THPT Hoàng Hoa Thám
	

	14
	THPT Đào Sơn Tây
	

	15
	THPT Trần Quốc Tuấn
	

	16
	THPT Việt Nhật
	

	17
	THPT Hưng Đạo
	

	18
	THPT Võ Thị Sáu
	

	19
	THPT Gia Định
	

	20
	THPT Phan Đăng Lưu
	

	21
	THPT Giồng Ông Tố
	

	22
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	

	23
	THPT Lê Quí Đôn
	

	24
	THPT Marie Curie
	

	25
	THPT Lê Thị Hồng Gấm
	

	26
	THPT Nguyễn Thị Diệu
	

	27
	THPT Nguyễn Chí Thanh
	

	28
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	

	29
	THPT Hai Bà Trưng
	

	30
	THPT Thủ Khoa Huân
	

	31
	THPT Vĩnh Viễn
	

	32
	THPT Nguyễn An Ninh
	

	33
	THPT Nguyễn Khuyến
	

	34
	THPT Đông Dương
	

	35
	THPT Bách Việt
	

	36
	THPT Thủ Đức
	

	37
	THPT Nguyễn Hữu Huân
	

	38
	THPT Tam Phú
	

	39
	THPT Hiệp Bình
	

	40
	THPT Nguyễn Hiền
	

	41
	THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	

	42
	THPT Long Trường
	

	43
	THPT Lý Thái Tổ
	

	44
	THPT Thành Nhân
	

	45
	THPT Trần Quốc Toản
	

	46
	THPT TT Quốc Văn Sài Gòn
	

	47
	THPT Tân Bình
	

	48
	THPT Huỳnh Thúc Kháng
	

	49
	THPT Bùi Thị Xuân
	

	50
	THPT Thạnh Lộc
	

	51
	THPT Trường Chinh
	

	52
	THPT Võ Trường Toản
	

	53
	THPT Phú Nhuận
	

	54
	THPT Hàn Thuyên
	

	55
	THPT Đông Đô
	

	56
	THPT Lam Sơn
	

	57
	THPT An Nghĩa
	

	58
	THPT Cần Thạnh
	

	59
	THPT Long Thới
	

	60
	THPT Dương Văn Dương
	

	61
	THPT Phước Kiển
	

	62
	THPT Vĩnh Lộc
	

	63
	THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	

	64
	THPT Tân Túc
	

	65
	THPT Vĩnh Lộc B
	

	66
	THPT Đa Phước
	

	67
	THPT An Lạc
	

	68
	THPT Phạm Văn Sáng
	

	69
	THPT Bà Điểm
	

	70
	THPT Nguyễn Hữu Tiến
	

	71
	THPT Nguyễn Hữu Cầu
	

	72
	THPT Lý Thường Kiệt
	

	73
	THPT Củ Chi
	

	74
	THPT Quang Trung
	

	75
	THPT An Nhơn Tây
	

	76
	THPT Trung Lập
	

	77
	THPT Tân Thông Hội
	

	78
	THPT Tân Phong
	

	79
	THPT Lê Thánh Tôn
	

	80
	THPT Ngô Quyền
	

	81
	THPT Ngô Gia Tự
	

	82
	THPT Đào Duy Từ
	

	83
	THPT Nguyễn Công Trứ
	

	84
	THPT Nguyễn Trung Trực
	

	85
	THPT Thiếu Sinh quân.
	

	86
	THCS, THPT Phan Châu Trinh
	

	87
	THCS - THPT Sao Việt
	

	88
	THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định
	

	89
	Trung học thực hành Sài Gòn
	

	90
	THCS - THPT Phan Bội Châu
	

	91
	THCS - THPT Đào Duy Anh
	

	92
	THCS - THPT Tân Phú
	

	93
	THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ
	

	94
	THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	

	95
	THCS - THPT Thái Bình
	

	96
	THCS - THPT Nguyễn Khuyến
	

	97
	THCS - THPT Bác Ái
	

	98
	THCS - THPT Duy Tân
	

	99
	THPT Sương Nguyệt Anh
	

	100
	THCS và THPT Phạm Ngũ Lão
	

	101
	THCS - THPT Âu Lạc
	

	102
	THCS và THPT Đông Du
	

	103
	THCS -THPT Nam Việt
	

	104
	THCS - THPT Nhân Văn
	

	105
	THCS - THPT Đinh Tiên Hoàng
	

	106
	THCS - THPT Đăng Khoa
	

	107
	THCS -THPT Châu Á Thái Bình Dương
	

	108
	THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
	

	109
	THPT Lương Thế Vinh
	

	110
	THPT Năng Khiếu TDTT
	

	111
	THCS - THPT Bạch Đằng
	

	112
	THCS - THPT Lạc Hồng
	

	113
	THCS - THPT Hoa Lư
	

	114
	THCS - THPT Hồng Hà
	

	115
	THCS - THPT Việt Anh
	

	116
	THCS - THPT Bắc Mỹ
	

	117
	THCS - THPT Ngôi Sao
	

	118
	THCS - THPT Đức Trí
	

	119
	TH - THCS - THPT Ngôi Sao Nhỏ
	

	120
	Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao Olympic
	

	121
	TH - THCS - THPT Tây Úc
	

	122
	TH - THCS - THPT Thái Bình Dương
	

	123
	TH, THCS  - THPT Thanh Bình
	

	124
	TH - THCS - THPT Vạn Hạnh
	

	125
	TH - THCS - THPT Trương Vĩnh Ký
	

	126
	TH - THCS - THPT Nguyễn Tri Phương
	

	127
	PTDL Hermann Gmeiner
	

	128
	TH - THCS - THPT Đại Việt
	

	129
	Song ngữ Quốc tế Horizon
	

	130
	TH - THCS - THPT Quốc tế Á Châu
	

	131
	TH - THCS - THPT Úc Châu
	

	132
	TH - THCS - THPT Mỹ Việt
	

	133
	Tiểu học,THCS và THPT Việt Mỹ
	

	134
	TH - THCS - THPT Quốc Tế
	

	135
	TH - THCS - THPT Albert Einstein
	

	136
	THPT Quốc tế Canada
	

	KHỐI MẦM NON

	1
	MN Nam Sài Gòn
	

	2
	MN 19/5 Thành phố
	

	3
	MN Thành Phố
	

	KHỐI TT.GDTX, PHÂN HIỆU BTVH

	1
	TT GDTX Quận 9
	

	2
	TT GDTX Tiếng Hoa
	

	3
	TT GDTX Quận 5
	

	4
	TT GDTX Quận 6
	

	5
	TT GDTX Tôn Đức Thắng
	

	6
	TT GDTX Quận Bình Thạnh
	

	7
	TT GDTX Quận 2
	

	8
	Trung tâm Dạy nghề cho người tàn tật
	

	9
	TT GDTX Quận Tân Bình
	

	10
	TT GDTX Quận 10
	

	11
	Phân hiệu CĐ Tài chính - Hải quan
	

	12
	BTVH ĐH Công Nghiệp
	

	13
	TT GDTX Quận Tân Phú
	

	14
	ĐH Công Nghiệp Thực phẩm Tp.HCM
	

	15
	TT GDTX Quận 1
	

	16
	BTVH Nhạc viện Tp Hồ Chí Minh
	

	17
	TT GDTX Quận 12
	

	18
	TT GDTX Quận Phú Nhuận
	

	19
	TT GDTX Huyện Nhà Bè
	

	20
	TT GDTX Huyện Bình Chánh
	

	21
	TT GDTX Quận Bình Tân
	

	22
	TT GDTX Thanh Niên Xung Phong
	

	23
	TT GDTX Huyện Hóc Môn
	

	24
	TT GDTX Huyện Củ Chi
	

	25
	TT GDTX Quận 7
	

	26
	TT GDTX Chu Văn An
	


Về việc nhắc nhở thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017.











